TOA AN NHAN DAN QUAN CAU GIAY ~ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TPHOH Poc 1ap - Tw do - Hanh phdc

Ban an sb: 20/2025/HSST
Ngay: 23/01/2025

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN QUAN CAU GIAY - T PHO H

- Véi T phdn héi déng xét xa so thadm géom co:
Thédm phén - Chui toa phién toa: Ong Tran Anh Quang
Céac Hgi tham nhan dan: Ong Tran Trong Diu
Ong Lé Trung Ha
- Thu ky Toa an ghi bién ban phién toa: Ong Ha Hung Cuong — Thu ky Toa
an nhan dan quan Cau Giay - T pho H.
_- Dgi di¢n Vién kiém st nhan dan quén Cau Gidy - T phé H tham gia phién
toa: Ong Tran Van Nghiém - Kiém sat vién.
~ Hom nay, ngay 23 thang 01 nam 2025 tai try s Toa 4n nhén dan quan Cau
Gidy, T phd H, xét xit so thim cong khai v an hinh sy thy 1y s6 06/2025/HSST ngay
08 thang 01 nam 2025, theo Quy¢t dinh dua vu 4n ra xét xtr s0 12/2025/QbXXST-
HS ngay 13 thang 01 nam 2025, d6i vdi Cac bi cao:

1. Nguyén Viin T, sinh nam 1995 tai H; Gigi tinh: Nam; Noi ding ky thuong
trd: Thon B, x& H, Hén T, T pho H; Noi ¢ trude khi bi bat: SO 2 ngd 20 Ho Ting
Mau, phuong M, quan C, T pho H; Nghé nghi¢p: Lao dong tu do; Trinh d6 van hoa:
12/12; Dan toc: Kinh; Ton gido: Khong; Qudc tich: Viét Nam; Con 6ng: Nguyén
Vin D; Con ba: Nguyén Thi C; Vg con: Chua c6; Gia dinh ¢ 02 anh em, bi céo 1a
con ca; Danh chi ban s6 497 do Cong an quan Cﬁu Gidy lap ngay 25/10/2024; Tién
an, tién su: Khéng; Nhan than: Chua; Bi cdo dau tha ngay 16/10/2024, bi tam giit tir
ngay 16/10/2024; Hién dang bi tam giam tai Trai tam giam s6 1 — Cng an Thanh
phé Ha Noi; S6 giam: 6323E2/B17. (Bi c4o c6 mit tai phién tda)

2. Dinh Thi D, sinh nam 1986 tai Ph1 Tho; Gidi tinh: Nir; Noi dang ky thuong
trd: Khu Dinh, xa T, Hén Y, tinh P; Noi ¢ trudc khi bi bat: S6 2 ngd 20 H6 Tung
Mau, phuong Mai Dich, quan Cau Giéy, T phé H; Nghé nghiép: Lao dong tu do;
Trinh d6 van hoa: 09/12; Déan tdc: Muong; Ton gido: Khong; Qudc tich: Viét Nam;
Con 6ng: Pinh C B; Con ba: Pinh T H; Chong con: Chua; Gia dinh ¢6 05 anh em,
bi cdo 13 con ut; Danh chi ban sé 496 do Cong an quan Cau Gidy 1ap ngay
25/10/2024; Tién 4n, tién sy: Khong; Nhan than: Quyét dinh 4p dung bién phép xir
1y hanh chinh dua vao co s cai nghién bat budc s6 447 ngay 13/3/2007 cia UBND
quan C, TP H; Bi cdo dau tha ngay 16/10/2024, bi tam giit tir ngay 16/10/2024 dén



ngay 25/10/2024; Hién dang bi ap dung bién phap Cam di khoi noi cu tra; (Bi céo
€6 mat tai phién toa)
Nguwoi cé quyén lgi, nghia vu lién quan:
- Anh Nguyén Q H, sinh nim 2004.
HKTT: Xa X, Hén C, tinh T
(Vang mat tai phién toa va c6 don xin vang mat);
- Anh Nguyén V X, sinh nim 1998.
HKTT: Thon Tan T, x4 H, Hén K, tinh T. (Vang mit tai phién toa va c6 don xin
vang mat);
- Anh Pham T S, sinh nam 1983.
HKTT: Tap thé phat hanh phim, t6 32, 73 Nguyén Tréi, phuong K, quan T, T
pho H.
(Vang mat tai phién toa va c6 don xin vang mat);
- Chi Tang Thi T, sinh nam 1990.
HKTT: Khu 4, xa B YH, Hén T T, tinh P T
(Vang mat tai phién toa va c6 don xin vang mat);

NOI D VU AN:

Theo céc tai li€u co6 trong vu an va dién bién tai phién toa, ndi D vu an dugc
tom tat nhu sau:

Khoéang 15h00’ ngay 15/10/2024, T6 cong tac Cong an phudng Nghia D6 phoi
hop véi Cong an phudng Mai Dich, quan Cau Gidy tién hanh kiém tra hanh chinh
nha nghi Motel 689 tai dia chi s6 2 ngd 20 H5 Tung Mau, Mai Dich, Cau Gidy, H
do Nguyén Van T 1am quan 1y. Qua trinh kiém tra, T6 cong tac phat hién tai phong
39 Pinh Thi D dang mua ban dam véi Nguyén Quang H (Sinh nim: 2004; HKTT:
Xuan Quang, Chiém Hoa, Tuyén Quang); tai phong 19 Tang Thi T (Sinh nam: 1990;
HKTT: Bao Yén, Thanh Thuy, Phii Tho) dang mua ban dam voi Nguyen Van Xuan
(Sinh nam: 1998; HKTT: Hong Tién, Kién Xuong, Thai Binh) nén di tién hanh dua
cac d6i tuong vé co s& dé 1am viéc.

Co quan Cong an da thu giir:

- 01 to tién ménh gia 500.000 dong; 01 bao cao su chua st dung; 01 dién thoai
di dong Redmi A2+ mau den va 01 dién thoai di dong Iphone 7 Plus mau trang ctia
Dinh Thi D;

- 01 dién thoai OPPO mau do, 02 quyén hoa don nha nghi ngay 14/10/2024 va
15/10/2024 cua Nguyén Van T

- 01 to tién ménh gia 500.000 déng va 01 bao cao su di qua sit dung cta Ting
Thi T,

- 01 dién thoai Samsung mau den cua Nguyén Vin Xuén;

Qua trinh diéu tra, cac bi cio Nguyén Vin T va Dinh Thi D di khai nhan hanh
vi pham t01 nhu sau:



Pbi voi Nguyén Van T: T khai duge Pham Truong S (Sinh nam: 1983; HKTT:
TT phat hanh phim, T6 32-73 Nguyén Trii, Khuwong Trung, Thanh Xuan, H) giao
quan 1y nha nghi Motel 689 & dia chi s6 2 ngd 20 H6 Tung Mau, Mai Dich, Cau
Gidy, H. Khoang dau thang 7/2024, S nhén trén nhom zalo ctia nhan vién vé viéc sé
c6 02 nguoi phu nir (sau nay T biét 12 Pinh Thi D va Tang Thi T) dén nha nghi thué
phong dé & voi gia 5.000.000 doéng/ngudi/thang va bao T b6 tri. Khi D, T dén thué
thi D duoc sap xép & phong 48, T 6 phong 46 cung tang T khong biét muc dich thug,
khong c6 trach nhiém thu tién thué phong ciia D va T. Qua trinh thué phong, Dva T
chi & mot minh. Pén khoang dau thang 8/2024, T nhin thay D, T di ra tir phong cila
khach nam; sau khi hoi khach thué thi T méi biét D, T lam géai ban dam, vao phong
khach nam dé mua ban dam. Tuy nhién, T khong ngin can vi viéc nay s& kéo khach
dén thué 1am tang doanh thu cho nha nghi. D, T va khach nam dén thué phong khong
noi cho T biét viéc mua ban dam, ban than T ciing khong huong loi gi tir viee D, T
mua ban dam véi khach. Sau d6, D va T ¢6 tiép tuc mua ban dam tai nha nghi hay
khong T khong biét. Bén ngay 15/10/2024, khi co quan Cong an kiém tra nha nghi
thi phat hién viéc D, T dang mua ban dam véi khéch tai nha nghi.

Ngoai ra, T con khai dé kéo khach dén thué phong lam ting thém doanh thu
cua nha nghi, T da st dung dién thoai di dong OPPO mau doé gén sim sb
0832.308.833 va 0866.390.507 1ap tai khoan trng dung Telegram tén “Linh Linh”,
sau d6 dang 02 s6 dién thoai néu trén kém theo hinh anh goi cam va thong tin cia
phu nir 1én nhém “H” nham muc dich tim khach mua dam. Néu c¢6 khach héi mua
dam thi T yéu cau dén thué phong tai nha nghi Motel 689 do T dang quan 1y dé doi,
sau d6 T nhan thong tin 1én nhom Telegram dé gai ban dam ty lién hé véi khach roi
dén nha nghi Motel 689 mua ban dam. Tuy nhién, T chua thyc hién dugc 1an nao.

Déi véi Pinh Thi D: D khai ban than 1am gai ban dam, duoc d6i twong khong
quen biét chi din dén thué phong ¢ tai nha nghi Motel 689, dia chi sé 2 ngd 20 Ho
Tung Mau, Mai Dich, Cau Gidy. Tai day, D quen biét Tang Thi T ciing 1 gai ban
dam. Khoang 14h00" ngay 15/10/2024, Nguyén Vin Xuan goi dién dén s6 dién thoai
0877.058.669 clia D hoi mua dam va noi “c6 02 ngudi”. D hiéu 02 khach ¢6 nhu cau
mua diam nén dong y rdi bao Xuan dén nha nghi Motel 689 thué phong. D sang
phong ra T di ban dam cho khach véi gia 400.000 dong thi T dong y. Sau khi Xuén
nhén tin cho D “39 tang 1 v&i 19 tang 3” thi D di vao phong 39 ban dam cho H con
T vao phong 19 ban dam cho Xuan. Tai phong, D va H théa thuan gia mua ban dam
12 400.000 d6ng, H dua cho D sb tién 500.000 dong thi D tra lai 100.000 dong. D
dung miéng kich thich duong vat cho H sau d6 1ay bao cao su deo vao duong vt
ctia H chuén bi quan h¢ tinh duc thi bi Co quan Céng an kiém tra, phat hién. D khai
day 1a 1an dau tién moi gidi cho T ban dam, néu T cdng thi T s& cit cho D hudng sb
tién 100.000 dong. D khdng noi cho T biét viéc minh 1a gai ban dam va thuc hién
viéc mua ban dam tai nha nghi Motel 689. Pén ngay 15/10/2024, khi co quan Cong
an kiém tra nha nghi thi phat hién viéc D, T dang mua ban dam v&i khach tai nha
nghi.

Dbi voi Pham Trudng S, S khai ¢6 quen biét xa hoi voi ddi tugng nam gidi tén
Diing (khong rd nhan thén, lai lich), Diing nho' S ding tén kinh doanh nha nghi tai
dia chi so 2, ngd 20 H6 Tung Mau, Mai Dich, Cau Giay thi S dong y va dua can
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cude cong dan cho Diing dé Diing 1am thu tuc diang ky gidy phép hoat dong. Sau khi
nha nghi di vao hoat dong, Diing nhd S thinh thoang dén kiém tra. S khong thira
nhén d4 chi dao trén nhom zalo vé viéc cho D, T dén thué phong. Ngoai 10i khai cta
T thi khong c6 tai liéu ching minh khac. Mit khac, qua trinh diéu tra xac dinh S 1a
ngudi dang ky Ho kinh doanh 689 d6i v6i cac nganh nghé dich vu luu tri ngan ngay
va ban 1é trong ctra hang tién loi tai dia chi s6 2 HO Tung Mau, T6 51, Mai Dich,
Cau Gidy, khong c6 tai liéu xac dinh S dang ky kinh doanh cho nha nghi Motel 689
& dia chi s6 2 ngd 20 HO Tung Mau, Mai Dich, Cau Gidy. Do vy, chua c6 cin cir
xur ly dbi véi S.

Dbi v6i can nha sé 2, ngd 20 HO6 Tung Mau, Mai Dich, Cau Gidy, H qua diéu
tra xac dinh chu s& hiru 1a anh Nguyén Cuong A (Sinh nam: 1983, HKTT: S6 205A
La T, O Chog Dira, Bdng Pa, H). Khoang cudi nim 2022 anh Cudng A di cho Vi
Van Diing (Sinh nam 1981; Dia chi: KT Viét Hung, Long Bién, H) thué, Diing st
dung cin nha vao muc dich gi anh Cuong A khong biét. Do chua xac dinh dugc nhan
than, lai lich cta Vi Van Diing nén Co quan Canh sat diéu tra - Cong an quan Cau
Gidy da tién hanh tach phan tai liéu lién quan dén Diing dé tiép tuc xac minh, xu 1y.

Vé hanh vi mua, ban dam cua cac d6i twong, Cong an phudng Nghia Do, quan
Cau Gidy d4 ra Quyét dinh xr phat vi pham hanh chinh d6i voi Nguyén Vin Xuan
va Nguyén Quang H vé hanh vi “mua dam” theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 24 Nghi
dinh 144 ngay 31/12/2021 xir phat vi pham hanh chinh d6i v&i Pinh Thi D va Ting
Thi T vé hanh “ban dam” theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 25 Nghi dinh 144 ngay
31/12/2021 cua Chinh phu la dung quy dinh.

Qua trinh diéu tra, cac bi céo da thira nhan toan bd hanh vi pham t01 cia minh
nhu da néu trén.

Céo trang sd 13/CT-VKSCG ngay 07/01/2025, Vién kiém sat nhan dan quin
Cau Gidy truy t bj cio Nguyén Van T vé t6i “Chira mai dam” quy dinh tai khoan 1
Diéu 327 BO luat hinh sy va bi cdo Pinh Thi D vé tdi “Mabi gid1 mai dam” quy dinh
tai khoan 1 Diéu 328 B¢ luat Hinh sy.

Tai phién toa, bi cdo Nguyén Vin T va bi cio Dinh Thi D giit nguyén 1&i khai
trong giai doan diéu tra va thira nhan hanh vi pham tdi nhu ndi D néu trén. Nhirng
ngudi co quyén loi nghia vy lién quan déu vang mit, c6 don xin ving mat, 1i khai
duogc cong bo déu phu hop vo1 161 khai nhan tdi ctia cac bi céo.

Pai dién Vién kiém sat nhan dan quan Cau Gidy cong bé luan toi va giit nguyén
quyét dinh truy t6 cia Céo trang, dé nghi Hoi dong xét xur ap dung diém i, s khoan
1 biéu 51; khoan 2 Piéu 51; khoan 1 Diéu 327 B¢ luat Hinh sy 2015 xir phat bi cdo
Nguyén Vin T tir 20 thang ti dén 24 thang tu, thoi han chip hanh an tu tinh ké tir
ngay bi cdo bi tam giam; Ap dung diéms, i khoan 1 Piéu 51; khoan 2 Piéu 51; khoan
1 Piéu 328 B6 luat Hinh sy 2015 xur phat bi cdo Pinh Thi D tir 07 dén 09 thang tur.
Thoi han tinh han tir tinh ké tir ngdy bat thi hanh 4n, duoc trir thoi gian tam giit tir
ngay 16/110/2024 dén 25/10/2024.

Xu ly vat chung: Tich thu tiéu huy: 01 bao cao su chua qua suir dung; 01 bao
cao su da qua su dung; Tich thu sung quy nha nudc 01 to tién ménh gid 500.000
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ddng cua Tang Thi T; 01 to tién ménh gia 500.000 ddng cua Nguyén Thi D; 01 dién
thoai OPPO mau do ctia Nguyén Vian T; 01 dién thoai di dong Redmi A2+ mau den
va 01 dién thoai di dong Iphone 7 Plus mau do tréng cua binh Thi D; 01 dién thoai
di dong Samsung mau den ctia anh Nguyén Vin Xuan.

Loi néi sau cting cia C4c bi cdo: Céac bi cao nhan thirc, in nan hoi cai vé hanh
vi pham t0i va dé nghi HO1 déng xét xir xem xét hoan canh dé giam nhe hinh phat
cho cac bi céo.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co sé ndi D vu an, can cir vao cac tai li¢u, ching ctr trong ho so da dugc
tham tra, xét hoi, tranh ludn tai phién toa. Hoi dong xét xur nhan thay nhu sau:

[1] Vé hanh vi, Quyét dinh t6 tung ctia Co quan diéu tra Cong an quin Cau
Gidy, Diéu tra vién, Vién kiém sat nhan dan quan Cau Gidy, Kiém sat vién trong qua
trinh diéu tra, truy t6 da thuc hién dang vé tham quyén, trinh ty, thu tuc quy dinh cua
Bo luat TS tung hinh sy. Qua trinh diéu tra va tai phién toa €ac bi cdo khong co ¥
kién hoac khiéu nai vé hanh vi, quyét dinh cua Co quan tién hanh t6 tung, nguoi tién
hanh t6 tung. Do d6 cac hanh vi, quyét dinh t6 tung ctia Co quan tién hanh t6 tung,
ngudi tién hanh té tung da thyuc hién déu hop phap.

[2] V& toi danh va diéu luat 4p dung: Xét 1oi khai nhan t6i ctia cac bi céo
Nguyén Vin T va Dinh Thi D tai phién toa 1a pht hop véi 101 khai ctia Co quan diéu
tra, 10i khai ciia nhiing nguoi tham gia t tung khéc, cac tai liéu c6 trong hd so vu
an. Do vay, c6 dil co so dé két luan: Khoang 15h00’ ngdy 15/10/2024, tai nha nghi
Motel 689 tai dia chi s6 2 ngd 20 Ho Tung Mau, Mai Dich, Cau Gidy, H do Nguyén
Van T lam quan 1y da c¢6 hanh vi chtra mai dan khi dé cho Pinh Thi D va Tang Thi
T thuc hién hanh vi mua ban dam tai co s nha nghi do Nguyén Van T quén ly. Ddi
voi Binh Thi D, theo su thoa thuén tir trude tai phong 39 Dinh Thi D ¢é hanh vi mua
ban dam véi Nguyén Quang H (Sinh ndm: 2004; HKTT: Xuéan Quang, Chiém Hoa,
Tuyén Quang) voi gia 400.000 dong/lu’ort Bén canh d6, Dinh Thi D c6 hanh vi mdi
gidi mai dam khi 13 ngudi trung gian, lién lac, mdi gidi, sip xép dé tai phong 19
Tang Thi T (Sinh nam: 1990; HKTT: Bao Yén, Thanh Thuy, Phu Tho) thuc hién
hanh vi mua ban dam véi Nguyén Vin Xuén (Sinh nam: 1998; HKTT: Hong Tién,
Kién Xuong, Thai Binh) véi gia 400.000 dong/lugt va D duoc hudng 100.000 dong
khi moi gidi T cong. Cac dbi twong da bi to Cong tac Cong an phuong Nghia Do
phéi hop véi Cong an phuong Mai Dich kiém tra hanh chinh va bat giit cung vat
ching c6 lién quan.

Nhu vay, hanh vi néu trén cta bi cao Nguyén Van T da du yéu to cau T toi
“Chira mai dam” quy dinh tai khoan 1 Diéu 328 Bo luat Hinh sy khi 1a nguoi tiép
tay dé cho nhirng nguoi c6 hanh vi mua ban dam thuc hién hanh vi tai co sé noi bi
cao T quan 1y; Con ddi voi bi cio Pinh Thi D, hanh vi ctia bi cao da di yéu t6 cau T
to1 “Moi gidi mai dam” quy dinh tai khoan 1 Piéu 327 B6 luat Hinh sy 2015 khi bi
c4o D 1a ngudi chii dong lién hé véi Tang Thi T dé T ban dam cho Nguyén Vin
Xuén va bi cao D duoc hudng loi tir viéc 1am trung gian, moi gidi ban dam véi sb
tién 100.000 dong.



Vi vdy, Vién kiém sat nhan dan quan Cau Gidy truy t6 bi cdo Nguyén Van T
vé t6i “Chtra mai dam” quy dinh tai khoan 1 Piéu 328 B luat Hinh sy va bi co
Dinh Thi D vé t6i “Mbi giéi mai ddm” quy dinh tai khoan 1 Piéu 327 B6 luat Hinh
su 2015, stra d6i bo sung nam 2017 13 ¢6 can ctr va dung phép luat

[3] V& tinh chat, mic d6 ciia hanh vi pham t0i: Hanh vi pham t0i cua cac bi
cao languy hiém cho x4 hoi, trai voi dao durc, thuan phong my tuc cua dan toc, hanh
vi d6 da tiép tay cho té nan xa hoi phat trién, gop phan lam nang cao nguy co lay
truyén cin bénh HIV, AIDS, giy tac dong tiéu cuc dén nép séng van minh, hity hoai
nhan cach con nguoi. Céc bi cdo déu co day du nang lyc trach nhiém hinh sy, c6 su
hiéu biét phap luat va xa hoi, nhung vi ham loi, thiéu sy tu dudng ban than ma thyc
hién nhitng hanh vi pham toi. Vi vdy can c6 hinh phat nghiém cach ly cac bi céo ra
khoi doi song x& hoi mot thoi gian dai méi du tAc dung gido duc cac bi céo.

[4] V& céc tinh tiét ting nang, giam nhe trach nhiém hinh sy:
Bi cao T va D khong c6 tinh tiét ting ning trach nhiém hinh sy.

V& tinh tiét gidm nhe¢ trach nhi€ém hinh sy: Khi lugng hinh cAn xem xét toan
dién tinh chat muc do cua tung bi cao dé co6 muc hinh phat phu hop. Bicao T va bi
cao D ngay sau khi bi kiém tra hanh chinh d3 ty nguyén khai bao v6i co quan diéu
tra vé hanh vi pham t6i ciia minh nén dugc xem 1 “dau thu” theo quy dinh tai khoan
2 Piéu 51 Bo luat hinh sy. Bi cdo D 1a nguoi dan toc thiéu sb, c6 hoan canh kho
khin. Qua trinh diéu tra va tai phién tda, bi c4o khai bédo T khan, c6 thai ¢ an nin
héi cai, pham toi lan dau, thudc truong hop it nghiém trong nén cho bi cao D duoc
huong tinh tiét giam nhe quy dinh tai diém i, s khoan 1 Diéu 51 B luat hinh su
2015; bi cdo T dugc huong tinh tiét giam nhe quy dinh tai diém s khoan 1 Diéu 51
Bo luat hinh sy 2015;

[5] V& hinh phat bo sung: xét thay cac bi cao khdng ¢ nghe nghiép on dinh,
do vay khdng ap dung hinh phat b6 sung la phat tien doi véi bi cao dugc quy dinh
tai khoan 5 biéu 171 Bo luat hinh su.

[6] P6i v6i hanh vi mua, ban dam cia Dinh Thi D, Tang Thi T, Nguyén Vian
Xuan, Nguyén Quang H: Co quan Coéng quin Cau Gidy, T phd H d3 ra Quyét dinh
xtr phat hanh chinh vé hanh vi ban dam cta Dinh Thi D, Tang Thi T theo quy dinh
tai Khoan 1, Diéu 25 Nghi dinh 144/20210ND-CP ngay 31/12/2021 va Quyét dinh
xr phat hanh chinh vé hanh vi mua didm ciia Nguyén Van Xuén, Nguyén Quang H
theo quy dinh tai Khoan 1, Diéu 24 Nghi dinh 144/20210ND-CP ngay 31/12/2021
cua Chinh pht - Quy dinh xir phat vi pham hanh vi hanh chinh trong linh vuc an
ninh, trt ty an toan x4 hoi; phong chdng té nan x4 hoi; phong chay chita chay; phong
chdng bao luc gia dinh 13 dung phap luat nén Hoi dong xét xir khong xét.

Pbi voi Pham Trudng S, S khai ¢6 quen biét xa hoi voi dbi tuong nam gidi
tén Dling (khong rd nhan than, lai lich), Dling nh¢ S ding tén kinh doanh nha nghi
tai dia chi s6 2, ngd 20 H6 Tung Mau, Mai Dich, Cau Gidy thi S dong y va dua cin
cude cong dan cho Diing dé Diing 1am thu tuc dang ky gidy phép hoat dong. Sau khi
nha nghi di vao hoat dong, Diing nhd S thinh thoang dén kiém tra. S khong thira
nhan d3 chi dao trén nhom zalo vé viéc cho D, T dén thué phong. Ngoai 161 khai cua
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T thi khong c6 tai liéu chtng minh khac. Co quan diéu tra da tach rat tai liéu dé diéu
tra riéng vé hanh vi ctia S va Diing. Do vy, tai ban an ndy chua xem xét dén hanh
vi cia S vi chua ¢6 can cu xu ly.

[7] V& xit 1y vat chimg: Tich thu tiéu hay 01 bao cao su chwa qua sir dung va
01 bao cao su da qua stir dung. Tich thu vao ngan sach nha nudc 1.000.000 déng; 01
dién thoai di dong di dong kiéu dang Redmi A2 + mau den c6 kem 01 sim; 01 di¢n
thoai di dong kiéu dang iphone 7 Plus mau do tréng kem 01; 01 di¢én thoai di dong
Oppo mau d6 kém 02 sim; 01 dién thoai di dong kiéu dang Samsung mau den co
kém 01 sim. Pay 1a tai san cua cac bj cdo va ngudi c6 quyén loi, nghia vu lién quan
dung vao viéc mua ban dam, chira mai dam.

[8] V& an phi va quyén khang cdo: Céc bi cao phai chiu an phi hinh su so
tham.
Bi céo, ngudi lién quan c6 quyén khang cdo theo quy dinh ctia phap luat.
Vi cac 1€ trén,
QUYET DPINH:

Tuyén bd: Bi cao Nguyén Vin T pham tdi “chira mai dim”. Bi cao Pinh
Thi D pham t61 “Méi gi¢i mai dam”

Cin cir vao: khoan 1 Diéu 327; Diéu 38; diém s khoan 1 va khoan 2 Dicu 51;
Bo6 luat hinh sy nam 2015

Xir phat: Nguyén Vin T 15 (muoi liim) thang td. Thoi han chap hanh hinh
phat tu tinh tir ngay 16/10/2024.

Cin cir vao: khoan 1 Diéu 328; Diéu 38; diém i, s khoan 1 va khoan 2 Diéu
51; B6 luat hinh sy nam 2015

Xir phat: Pinh Thi D 07 (bay) thang t0. Thoi han chap hanh hinh phat t tinh

tir ngay bat thi hanh an duoc trir thoi gian tam giir tor ngay 16/10/2024 dén ngay
25/10/2024

Mién hinh phat bd sung bang tién ddi véi cac bi cdo.

- Piéu 106, khoan 2 Diéu 136, Piéu 331, Diéu 333, Diéu 337 Bo luét t6 tung
hinh sy nam 2015;

- Nghi quyet s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban thuong
vu Quoc hoi quy dinh vé muc thu mién, giam, thu, ndp, quan Iy va sir dung an phi
va 1€ phi Toa an;

Vé xur 1y vat ching: Tich thu tiéu hity 01 bao cao su chua qua str dung va 01
bao cao su da qua st dung.

Tich thu vao ngan sach nha nudc 1.000.000 déng; 01 dién thoai di dong di
dong kiéu dang Redmi A2 + mau den c6 kém 01 sim (khong xac dinh s sim), 01
dién thoai di dong kiéu dang iphone 7 Plus mau d6 trang kém 01 sim (khdng xac
dinh sb sim) ctia Pinh Thi D; 01 dién thoai di dong Oppo mau d6 kém 02 sim (khdng



xac dinh s sim) ctia Nguyén Vin T; 01 dién thoai di dong kiéu dang Samsung mau
den co kem 01 sim (khong xac dinh s6 sim) cua Nguyén Van Xuan.

(Theo bién ban giao nhan vét chimg sO 66/GN/THA-CA ngay 16/01/2025 cua
Chi cuc thi hanh an dan s quan Cau Gidy va Glay nop tién vao tai khoan cua Cong
an quan Cau Gidy tai Kho bac nha nuéc quan Cau Gidy ngay 16/01/2025)

Cac bi cao phai nop 200.000 ddng an phi hinh su so thdm va c¢6 quyén khang
cdo ban an trong han 15 ngay ké tir ngay tuyén an.

Ngudi ¢ quyén loi nghia vu lién quan vang mit c6 quyén khang céo ban an
trong han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc tong dat ban an./.

N w6 b TM. HOI PONG XET XU
- phd ] P L .
. VKSND 1 pb Lt THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA

- VKSND quén Cau Glay,
- Cong an quan Cau Glay,
- Chi cuc THADS quan Cau Gidy;
- Bi c40; nguoi c6 quyén loi nghia vu lién quan;
- Luu HSVA, VPTA. .
Tran Anh Quang

TOA AN NHAN DAN QUAN CAU GIAY COQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TPHOH Poc lap - Tw do - Hanh phtc

BIEN BAN NGHI AN

Vao héi ...... gio ........ phlt, ngay 23 thang 01 nam 2025.
Tai: try s Toa an nhan dan T phé H

Héi dong xét X so thdm gom co:

Tham phén - Chii toa phién téa: Ong Tran Anh Quang



Céac Hgi tham nhan dan: Ong Trén Trong Diu
Ong Lé Trung Ha

Tién hanh nghi an vy &n hinh sy so tham thu Iy s6 06/2025/HSST ngay 08
thang 01 nam 2025, d6i véi cac bi cao:

1. Nguyén Van T, sinh nam 1995 tai H

2. Dinh Thi D, sinh ndm 1986 tai Phu Tho

Can cir Piéu 299 va Diéu 326 cua Bé ludt To tung hinh su;

Can cir CAC ching cir va tai lidu da duwoc xem xét tai phién toa, két qud tranh
tung tai phién toa, cdc quy dinh cua phap lugt.

HOIDONG XET XU THAO LUAN, BIEU QUYET, QUYET BINH CAC
VAN BE CUA VU AN NHU SAU:

1. Tuyén bé: bi cdo Nguyén Vin T pham toi “Chira mai dim”. Bi cio Pinh
Thi D pham t6i “Moi gidi mai dam”.

Két qua biéu quyét: 3/3.

2. Ciin cir vao: khoan 1 Diéu 327; Diéu 38; diém s khoan 1 va khoan 2 Diéu
51; B6 luat hinh sy nam 2015 déi vo1 T

Cin cir vao: khoan 1 Diéu 328; Dicu 38; diém i, s khoan 1 va khoan 2 Diéu
51; B6 luat hinh sy nam 2015 do61 voi D

- Piéu 106, Khoan 2 Piéu 136, Piéu 331, Diéu 333, Piéu 337 B6 luat td tung
hinh sy nam 2015;

- Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cia Uy ban thuong
vu quoc hoi quy dinh vé mirc thu mien, giam, thu, ndp, quan ly va st dung an phi va
I¢ phi Toa an.

Két qua biéu quyét: 3/3.

3. Xir phat: Nguyén Vin T 15 (mudi lim) thang t0. Thoi han chip hanh

hinh phat tu tinh tir ngay 16/10/2024.
~ Dinh Thi D 07 (bay) thang tu. Thoi han chap hanh hinh phat tu tinh tir ngay
bat thi hanh an duogc trir thoi gian tam gilr tir ngay 16/10/2024 dén ngay 25/10/2024

Thoi han chap hanh hinh phat tu tinh tir ngay bt thi hanh an duoc trir thoi han
tam gilr tor ngay 16/10/2024 dén ngay 25/10/2024

Mién hinh phat bd sung bang tién ddi véi cac bi céo.

Tich thu ti€u huy 01 bao cao su chua qua sir dung va 01 bao cao su da qua st
dung.

Tich thu vao ngan sach nha nuéc 1.000.000 dong; 01 dién thoai di dong di
dong kiéu dang Redmi A2 +’m'£1u den c¢6 kem 01 sim , 01 dién thoai di dong ki€u
dang iphone 7 Plus mau dé trang kém Ql sim cua DPinh Thi D; 01 dién thoai qdi dong
Oppo mau do kem 02 sim cua Nguyén Van T; 01 di¢én thoai di dong ki€u dang
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Samsung mau den c6 kém 01 sim cua Nguyén Vin Xuan.
Két qua biéu quyét: 3/3.
4. \/é &n phi va quyén khang céo:

Cac bi cao phai ngp 200.000 d6ng an phi hinh su so tham va c¢6 quyén khang
cdo ban an trong han 15 ngay ké tir ngay tuyén an.

Nguoi c6 quyén loi nghia vu lién quan vang mit c6 quyén khang céo ban an
trong han 15 ngay, ké tir ngay nhan dugc ban an./.

Két qua biéu quyét: 3/3.

5. V& hanh vi, quyét dinh to tung cia Co quan diéu tra Cong an quan Cau
Giay, bieu tra vién, Vién kiem sat nhan dan quan Cau Giay, Kiém sat vién trong qua
trinh diéu tra, truy to da thyc hi¢n ding ve tham quyen, trinh ty, thu tuc quy dinh cua
B¢ luat T6 tung hinh sy. Qua trinh di€u tra va tai phién toa bi cao khong cd y kien
hoac khiéu nai vé hanh vi, quyet dinh caa co quan tién hanh to tung, nguoi tién hanh
t6 tung. Do d6 céc hanh vi, quyét dinh t tung ctia co quan tién hanh té tung, ngudi
tién hanh té tung déu hop phap.

Két qua biéu quyét: 3/3.
* Ap dung diéu 329 Bo luat to tung hinh su: Quyét dinh tam giam bi céo
Nguyén Van T 45 ngay ké tir ngay tuyén an 23/01/2025.
Nghi an két thiic vao hoéi ......... gid ...... phut, ngay 23 thang 01 nam 2025.
Bién ban nghi an da duogc doc lai cho tét ca cac T vién Hoi dong xét xur cing
nghe va ky tén.

T VIEN HOI PONG XET XU THAM PHAN — CHU TQA PHIEN TOA

Tran Anh Quang

10



	NHÂN DANH
	TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY - T PHỐ H

	NỘI D VỤ ÁN:
	Theo các tài liệu có trong vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được tóm tắt như sau:
	Khoảng 15h00′ ngày 15/10/2024, Tổ công tác Công an phường Nghĩa Đô phối hợp với Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Motel 689 tại địa chỉ số 2 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, H do Nguyễn Văn T làm ...
	Cơ quan Công an đã thu giữ:
	- 01 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng; 01 bao cao su chưa sử dụng; 01 điện thoại di động Redmi A2+ màu đen và 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu trắng của Đinh Thị D;
	- 01 điện thoại OPPO màu đỏ, 02 quyển hóa đơn nhà nghỉ ngày 14/10/2024 và 15/10/2024 của Nguyễn Văn T
	- 01 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 01 bao cao su đã qua sử dụng của Tăng Thị T;
	- 01 điện thoại Samsung màu đen của Nguyễn Văn Xuân;
	Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Văn T và Đinh Thị D đã khai nhận hành vi phạm tội như sau:
	Đối với Nguyễn Văn T: T khai được Phạm Trường S (Sinh năm: 1983; HKTT: TT phát hành phim, Tổ 32-73 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, H) giao quản lý nhà nghỉ Motel 689 ở địa chỉ số 2 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, H. Khoảng đầu tháng...
	Ngoài ra, T còn khai để kéo khách đến thuê phòng làm tăng thêm doanh thu của nhà nghỉ, T đã sử dụng điện thoại di động OPPO màu đỏ gắn sim số 0832.308.833 và 0866.390.507 lập tài khoản ứng dụng Telegram tên “Linh Linh”, sau đó đăng 02 số điện thoại ...
	Đối với Đinh Thị D: D khai bản thân làm gái bán dâm, được đối tượng không quen biết chỉ dẫn đến thuê phòng ở tại nhà nghỉ Motel 689, địa chỉ số 2 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy. Tại đây, D quen biết Tăng Thị T cũng là gái bán dâm. Khoảng 14h...
	Đối với Phạm Trường S, S khai có quen biết xã hội với đối tượng nam giới tên Dũng (không rõ nhân thân, lai lịch), Dũng nhờ S đứng tên kinh doanh nhà nghỉ tại địa chỉ số 2, ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy thì S đồng ý và đưa căn cước công dân ...
	Đối với căn nhà số 2, ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, H qua điều tra xác định chủ sở hữu là anh Nguyễn Cường A (Sinh năm: 1983, HKTT: Số 205A La T, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, H). Khoảng cuối năm 2022 anh Cường A đã cho Vi Văn Dũng (Sinh năm 1981; Đ...
	Về hành vi mua, bán dâm của các đối tượng, Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Quang H về hành vi “mua dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 144 ngày 31/12/2...
	Quá trình điều tra, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.
	Cáo trạng số 13/CT-VKSCG ngày 07/01/2025, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Chứa mại dâm” quy định tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự và bị cáo Đinh Thị D về tội “Môi giới mại dâm” quy đinh tại khoản 1 Điều 3...
	Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn T và bị cáo Đinh Thị D giữ nguyên lời khai trong giai đoạn điều tra và thừa nhận hành vi phạm tội như nội D nêu trên. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt, có đơn xin vắng mặt, lời khai được công ...
	Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy công bố luận tội và giữ nguyên quyết định truy tố của Cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn V...
	Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 bao cao su chưa qua sử dụng; 01 bao cao su đã qua sử dụng; Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng của Tăng Thị T; 01 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng của Nguyễn Thị D; 01 điện thoại OPPO màu ...
	Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo nhận thức, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
	Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
	[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luậ...
	[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Xét lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Văn T và Đinh Thị D tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của Cơ quan điều tra, lời khai của những người tham gia tố tụng khác, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do vậy...
	Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn T đã đủ yếu tố cấu T tội “Chứa mại dâm” quy đinh tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự khi là người tiếp tay để cho những người có hành vi mua bán dâm thực hiện hành vi tại cơ sở nơi bị cáo T quản lý; Còn...
	Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Chứa mại dâm” quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự và bị cáo Đinh Thị D về tội “Môi giới mại dâm” quy định tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ ...
	[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, hành vi đó đã tiếp tay cho tệ nạn xã hội phát triển, góp phần làm nâng cao nguy cơ lây truyền că...
	[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
	Bị cáo T và D không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
	Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi lượng hình cần xem xét toàn diện tính chất mức độ của từng bị cáo để có mức hình phạt phù hợp. Bị cáo T và bị cáo D ngay sau khi bị kiểm tra hành chính đã tự nguyện khai báo với cơ quan điều tra về hành v...
	[5] Về hình phạt bổ sung: xét thấy các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo được quy định tại khoản 5 Điều 171  Bộ luật hình sự.
	[6] Đối với hành vi mua, bán dâm của Đinh Thị D, Tăng Thị T, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Quang H: Cơ quan Công quận Cầu Giấy, T phố H đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi bán dâm của Đinh Thị D, Tăng Thị T theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Nghị...
	Đối với Phạm Trường S, S khai có quen biết xã hội với đối tượng nam giới tên Dũng (không rõ nhân thân, lai lịch), Dũng nhờ S đứng tên kinh doanh nhà nghỉ tại địa chỉ số 2, ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy thì S đồng ý và đưa căn cước công dân ch...
	[7] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bao cao su chưa qua sử dụng và 01 bao cao su đã qua sử dụng. Tịch thu vào ngân sách nhà nước 1.000.000 đồng; 01 điện thoại di động di động kiểu dáng Redmi A2 + màu đen có kèm 01 sim; 01 điện thoại di động k...
	[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.
	Bị cáo, người liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên,

